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Cơ quan quản lý cấp trên: UBND HUYỆN GIA LÂM

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường Mầm non Dương Quang

Mã đơn vị: 1088895

Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

Mẫu số 09a-CK/TSCBộ, tỉnh: Thành phố Hà Nội

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG

Năm 2021

Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 139.690

1 Đất khuôn viên

2 Nhà 139.690

Nhà bảo vệ 2018 nhà 1 2018 139.690

3 Xe ô tô

4 Tài sản cố định khác

II Tài sản giao mới

1 Đất khuôn viên

2 Nhà

3 Xe ô tô

4 Tài sản cố định khác

III Tài sản đi thuê

1 Đất khuôn viên

2 Nhà

3 Xe ô tô

4 Tài sản cố định khác
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IV
Tài sản từ nguồn viện trợ,
quà biếu, tặng cho (nếu có)

1 Đất khuôn viên

2 Nhà

3 Xe ô tô

4 Tài sản cố định khác

V
Tài sản có phương thức
hình thành khác

2.893.701

1 Đất khuôn viên

2 Nhà 697.332

Nhà để máy bơm nhà 1 2018 577.647

Nhà xe 2018 nhà 1 2018 119.685

3 Xe ô tô

4 Tài sản cố định khác 2.196.369

Bộ vận động đa năng mái
chóp 2021

Bộ 1
MNNT0
4

Việt nam 2021 183.378

Cổng trường, tường rào 1 2018 723.100

Đàn organ YAMAHA E 453 Chiếc 5 E 453 Trung Quốc 2018 57.500

Đàn organ YAMAHA S 970 Chiếc 1 S970 Indonesia 2018 45.000

Hệ thống âm thanh hội
trường 2018

Bộ 1 Trung Quốc 2018 61.750

Hệ thống hút mùi 2018 Bộ 1 Việt nam 2018 24.000

Khu vui chơi liên hoàn 2018 Bộ 1 Việt nam 2018 90.000
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Máy  giặt lồng đứng LG-
12kg 2018

Chiếc 1 Việt nam 2018 13.200

Máy cắt củ quả 2018 Chiếc 1 Trung Quốc 2018 25.500

Máy chiếu đa năng 2018 Bộ 2 Trung Quốc 2018 47.900

Máy chiếu đa năng 2021 Chiếc 2
INFOCU
S

Trung Quốc 2021 45.400

Máy in canon Chiếc 5 Việt nam 2018 25.000

Máy tính để bàn Bộ 7 Việt nam 2018 91.000

Máy tính để bàn 2021 Bộ 4 Trung Quốc 2021 36.000

Máy tính học sinh 2018 Bộ 20 Việt nam 2018 260.000

Máy tính xách tay 2021 Chiếc 1 Acer Trung Quốc 2021 15.000

Thiết bị âm thanh phòng họp Bộ 1 Việt nam 2018 20.000

Ti vi LG 43 inch 2018 Chiếc 1 Việt nam 2018 314.640

Tủ cơm ga 70Kg. DA.2021 Chiếc 1 SUS 201 Việt nam 2018 35.000

Tủ hấp khăn 2018 Chiếc 1 Việt nam 2018 35.000

Tủ lạnh lưu mẫu thức ăn
2018

Chiếc 1 Việt nam 2018 18.000

Tủ sấy bát 2018 Chiếc 1 Việt nam 2018 30.000

Tổng cộng 3.033.390
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Ngày ......tháng ...... năm ..................

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Đoàn Thị Thoan

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Lan Anh


